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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng
Câu 1.Số 65 đọc là:( 0,5 đ )
	A. Sáu năm
	B.Sáu lăm
	C. Sáu mươi lăm
	D. Sáu và năm


Câu 2. là: Có bao nhiêu số có một chữ số  (0,5 đ )
A. [bookmark: _Hlk129679826]10                     B. 9                               C.11                          D.8
Câu 3.Mẹ đi công tác 1 tuần và 2 ngày. Hỏi mẹ đi công tác  tất cả bao nhiêu ngày?( 0,5 đ)
           4 ngày                  B. 7 ngày                       C. 9 ngày                D. 13 ngày        
Câu 4.Số thích hợp điền vào chỗ chấm:70 - 20 + 40 = ......( 0,5 đ )
           A.20                     B. 40                             C. 60                            D.90
Câu 5. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm  72 + 2…95 - 11 là :(0,5 đ).
A. >                  B.<                      C.=                         D. Không so sánh được
Câu 6.Kết quả của phép tính: 62 cm + 21 cm - 10 cm = ……  ?:( 0,5 đ )
A. 83cm             B.71            C.73 cm                  D.62cm
Câu 7. Lớp em có 38 bạn, trong đó có một chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?: ( 0,5 đ )
          A. 28 bạn                    B. 58 bạn           C. 25 bạn                 D. 30 bạn
Câu 8: Hộp bút dài 21cm, bút chì dài 13cm, bút mực dài 12cm. Hỏi đồ vật nào dài nhất ?  ( 0,5 đ )                            
	 A.  Bút chì dài nhất
	B. Hộp bút dài nhất
	C. Cả ba bằng nhau       
	D. Bút mực dài nhất 


Câu 9. Dãy số nào dưới đây là các số tròn chục: ( 0,5 đ )
 A. 11,22,45,44                B. 10,20,30,40             C. 56,59,78,60           D.98,87,77,58
Câu 10.Số nào là số liền trước của 99 và là số liền sau của 97 (0,5 đ):                                         
	A.   97
	B.   99
	C.   98        
	D.  89


II. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 11. Đặt tính, tính: ( 2 đ)
	23 + 45
	67 - 21
	78 - 6
	78 - 6

	……............
	……............
	……............
	……............

	……..............
	……..............
	……..............
	……..............

	…….............
	…….............
	…….............
	…….............


Câu 12. Điền dấu: >, <, = vào chỗ chấm ( 0,5 đ )
 	     37 - 31…………72 -  31                  54 + 22…………86  -  10
Câu 13  Viết phép tính và câu trả lời( 1đ )
Lớp em có 24 học sinh  nữ, 15 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh? 
Phép tính:……………………………………………………………………………...
      Trả lời:  ……………………………………………………………………………….
Câu 14 :Số? (1đ)
                   32 + 25  -  ........  =  5              28  =  .......   -  20
b/. Cho 3 tấm bìa có ghi các chữ số:  2, 3, 7. Hãy ghép các tấm bìa trên thành số có hai chữ số. Ghi lại các số có  hai chữ số từ các tấm bìa trên.
…………………………………………………………………………………….............
Câu 15 (0,5 đ):                                                                                                  
                                                             a)  Có ................... hình vuông.
                                                             b)  Có .................... tam giác.
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A. KIỂM TRA ĐỌC 
1. Kiểm tra Đọc thành tiếng:
2.Đọc hiểu ( 3 điểm):Đọc thầm đoạn văn sau:
CHIM SƠN CA
	Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các đồng cỏ. những con sơn ca đăng nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót, tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên nền trời xanh thẳm.
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành các bài tập:
Câu 1. Trưa mùa hè, những con chim sơn ca đang nhảy nhót ở đâu?
	A. trên cánh đồng cỏ
B. trên sườn đồi
	C. trên thảm cỏ
D. trên bầu trời xanh


 Câu 2. Tiếng hót của chim sơn ca được miêu tả như thế nào?
	A. lúc trầm
B. lúc bổng
	C. lảnh lót
D. Cả 3 ý trên


Câu 3. Khi không hót nữa lũ sơn ca làm gì?
	A. bay vút lên nền trời xanh thẳm
B. đậu trên những cành cây
	C. bay lượn trên bầu trời
D. đậu trên những bông hoa


Câu 4.Viết một câu có từ " chim sơn ca"?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II.Viết Chính tả. 
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2. Bài tập
Bài tập 1: Điền g hay gh?
............à gô,    ............... ế ………ỗ,      ….é thăm,       …..i nhớ
Bài tập 2: Em hãy  sắp xếp các từ sau tạo thành câu có nghĩa 
điều hay/ cô giáo/ chúng tôi/ nhiều/ dạy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài tập 3 Em hãy viết 1-2 câu nói lớp học của em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















